ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  , NĂM HỌC: 2023- 2024  
  MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
                                                     Thời gian làm bài: 90 phút
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
(1) Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này: Rằng cứ mỗi kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô- la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố...


(2) Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bắt nạt nhất...


(3) Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kì diệu của sách, nhưng cũng để cho cháu đủ thời gian lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh... 


(4) Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đấy là không đúng...

       (Theo “Những câu chuyện về người thầy” NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.  2004) 

Lựa chọn đáp án đúng: (mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên. 
A. Nghị luận.




C. Truyện.    
    
B. Thơ. 





D. Hồi kí

Câu 2. Chỉ ra phép liên kết chủ yếu được sử dụng trong đoạn văn (2)? 
A. Phép nối. 




         C. Phép thế.

B. Phép lặp từ ngữ. 



         D. Phép liên tưởng.

Câu 3. Xác định ý nghĩa của số từ trong cụm từ “một người bạn”? 
A. Số từ chỉ số lượng chính xác.

C. Số từ chỉ thứ tự.    
    
B. Số từ chỉ số lượng ước chừng. 

D. Số từ chỉ thời gian.

Câu 4. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa câu văn: “…thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố....” 

A. Nói về việc kiếm tiền.

B. Nói về vẻ đẹp của lao động.

C. Sự khó khăn của con người trong cuộc sống.

D. Quý trọng công sức lao động và ca ngợi lao động chân chính.
Câu 5. Chỉ ra phép tu từ sử dụng chủ yếu trong văn bản? 

A. So sánh 




B. Nói quá


C. Nói giảm nói tránh 
     

D. Điệp ngữ
Câu 6. Việc lặp lại cụm từ “Xin hãy dạy cho cháu” có tác dụng gì? 

A. Nhấn mạnh niềm mong mỏi của người thầy. 


         
B. Nhấn mạnh niềm mong mỏi của người cha.
C. Nhấn mạnh niềm mong mỏi của gia đình. 


D. Nhấn mạnh niềm mong mỏi của nhà trường.
Câu 7. Văn bản trên bàn về vấn đề gì? 
A. Ước mơ của con người trong cuộc sống.
B. Kinh nghiệm khi đối mặt với khó khăn.
C. Cách giáo dục, dạy dỗ một đứa trẻ.
D. Đừng sợ việc học.
Câu 8. Mục đích của việc nêu dẫn chứng “đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh...” là gì? 
A. Thể hiện rõ ý kiến của người viết với vấn đề cần bàn luận.

B. Làm sáng tỏ cho lí lẽ “sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống”. 
C. Thuyết phục người đọc, người nghe.
D. Lí giải niềm mong ước của người cha.
Trả lời câu hỏi: 
Câu 9 (1,0 điểm). Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến: “Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đấy là không đúng...” Vì sao?
Câu 10 (1,0 điểm). Qua văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân? 
II. VIẾT (4.0 điểm)
Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công”.

----------HẾT----------      
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS tự  bày tỏ quan điểm của mình: có hoặc không và đưa ra lí giải thuyết phục.
	1,0

	
	10
	HS có thể rút ra nhiều bài học khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:

- Cuộc sống có muôn vàn điều cần phải học và người thầy có vai trò vô cùng quan trọng. 

- Lời cầu xin của phụ huynh đối với thầy dạy con mình thể hiện tình yêu thương con vô bờ; lòng mong mỏi và sự kì vọng của phụ huynh đối với thầy cô trong việc dạy và học.

	1,0

	II


	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội.

	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề :

 Trình bày suy nghĩ về câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”.


	0,25

	
	
	c. Triển khai các nội dung và vận dụng tốt phương pháp viết bài văn nghị luận xã hội.

	2.5

	
	
	c. HS có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau: 
1. Mở bài :

  Nêu vấn đề nghị luận, dẫn câu tục ngữ.
2. Thân bài :

- Giải thích câu tục ngữ:

+ Thất bại: những lần vấp ngã, những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống.

+ Thành công: đạt được kết quả như ý muốn, công việc hoàn thành tốt đẹp.

=> Đừng nản lòng trước thất bại mà phải học tập rút kinh nghiệm thì “thất bại” sẽ dạy cho ta cách đạt kết quả cao hơn.

- Bày tỏ thái độ tán thành: trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được thành công. Mà đôi khi phải nếm trải thất bại. Quan trọng là cách đối diện với thất bại đó. Sau mỗi thất bại nếu ta tìm được nguyên nhân dẫn đến thất bại công việc, ta sẽ có thêm kinh nghiệm, sẽ tránh được những sai lầm sau đó và bước tiếp đến thành công.

- Lí lẽ, bằng chứng: 

+ Có người sợ hãi khó khăn, thất bại.

+ Có người cố gắng vượt qua khó khăn, đối đầu thử thách.

+ Bản thân khi tập xe đạp, tập bơi, học ngoại ngữ,....

+ Một số nhà bác học, doanh nhân đã thất bại nhiều lần trước khi thành công,…

- Lật lại vấn đề: phê phán những người dễ bỏ cuộc; không được liều lĩnh hay mù quáng,....

 3.  Kết bài :   

- Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.

- Rút ra bài học cho bản thân: theo đuổi ước mơ, hoài bão, nỗ lực rèn luyện, khắc phục những điểm yếu.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động.

	0,5


-------------------- HẾT --------------------

